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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập 
cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số 
thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn


Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020; 
 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận báo cáo đánh giá tác động chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2020 - 2021, với nội dung sau:

I. Bối cảnh đề xuất ban hành quy định mức hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Bối cảnh xây dựng xây dựng chính sách

a) Cơ sở thực tiễn:

- Ngày 02/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; trong đó:

+ Đối tượng được giảm 70% học phí: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
+ Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo qui định của Thủ tướng Chính phủ.
- Công tác giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực cho việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho tỉnh và cho đất nước; đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi; duy trì tốt công tác phổ cập chuẩn Quốc gia Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đã góp phần tăng tỉ lệ học sinh đến trường. Nhiều em đã có những nỗ lực vượt khó và đạt thành tích cao trong học tập, đội ngũ trí thức là con em DTTS ngày càng tăng cao, con em các dân tộc thiểu số đều có người học đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề, trình độ dân trí của đồng bào được nâng lên. Đạt được kết quả này nhờ có các chính sách hỗ trợ con em nghèo vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh; Đặc biệt chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ đã cơ bản giải quyết khó khăn về kinh phí học tập cho học sinh các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số miền núi. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các Trường mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã Phước Bình, Phước Đại, Phước Thắng (huyện Bác Ái), xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn), xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), xã Phước Kháng và Phước Chiến (huyện Thuận Bắc) tình hình học sinh đến lớp chưa ổn định, tình trạng học sinh nghỉ học và nghỉ học cách nhật vẫn xảy ra thường xuyên, chủ yếu rơi vào đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo, nguyên nhân chủ yếu do kinh tế hộ gia đình còn khó khăn…. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên việc hỗ trợ 30% học phí và 80.000 đồng/tháng/học sinh (thời gian hỗ trợ không quá 09 tháng/01 năm học); đối tượng: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo, đang sinh sống tại địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn là rất cần thiết; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 711/UBND-KGVX ngày 23/02/2018, giao cho Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu xây dựng Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Cơ sở pháp lý

* Văn bản Trung ương

- Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

- Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/9/2016 của Chính phủ, về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020;
- Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020;

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miền núi, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 
* Văn bản của địa phương
- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020;
 - Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020, 
- Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2017;  

- Kế hoạch số 5086/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh, về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Hỗ trợ 30% học phí và hỗ trợ chi phí học tập 80.000 đồng/tháng/học sinh cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số (không quá 09 tháng/năm học) thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm giải quyết một phần kinh tế cho các hộ cận nghèo trong đóng học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người DTTS, giúp các em đến trường theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình qua con đường học vấn để nâng cao dân trí, có nghề nghiệp ổn định trong tương lai, thoát nghèo bền vững.
- Giảm tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số bỏ học, nghỉ học cách nhật; thu hút sự quan tâm của gia đình, phong trào thi đua học tập trong cộng đồng, thôn; tăng tỉ lệ  trên 95% trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học.  
- Nâng cao chất lượng học tập cho con em dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách về học vấn, hưởng thụ văn hoá, tạo nguồn cán bộ có năng lực, trình độ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn nhân lực trong thời gian đến.

- Phát triển giáo dục đào tạo một cách bền vững, toàn diện, đồng bộ về quy mô, chất lượng; bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân. 

II. Đánh giá tác động Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Xác định vấn đề

- Trong thời gian qua các chính sách giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Thông qua các chính sách hỗ trợ con em hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã góp phần tăng tỉ lệ học sinh đến trường. Đặc biệt chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ đã cơ bản giải quyết khó khăn về kinh phí học tập cho học sinh các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực đặc biệt khó khăn. 
Tuy nhiên hiện nay tình hình đời sống kinh tế các hộ đồng bào DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hết sức khó khăn; thu nhập không ổn định đặc biệt là do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đồng bào, do đó việc đóng tiền học phí và mua sắm đồ dùng học tập cho con em học tập hết sức khó khăn (thực tế trong thời gian qua gần 100% trẻ em và học sinh hộ cận nghèo không đóng tiền học phí), trong khi đó chính sách này chủ yếu tập trung hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo. Như vậy việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng hỗ trợ và tạo điều kiện học tập cho đối tượng học sinh hộ cận nghèo; chậm thực hiện được mục tiêu giảm nghèo bền vững.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Hỗ trợ học phí và một phần chi phí học tập đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Giảm bớt áp lực khó khăn về thiếu hụt kinh tế cho gia đình hộ cận nghèo; nâng cao chất lượng học tập; 

- Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững và không tạo sự hụt hẩng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập từ hộ nghèo chuyển sang hộ cận nghèo.
3. Phương án đề xuất

- Hỗ trợ 30% học phí và hỗ trợ chi phí học tập 80.000 đồng/tháng/học sinh (không quá 09 tháng/năm học) cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2020 – 2021 (riêng năm học 2018 – 2019 hỗ trợ 05 tháng, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2019).
4. Đánh giá tác động của phương án

- Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nghị quyết được ban hành tạo thêm động lực, niềm tin để phụ huynh học sinh hộ cận nghèo có thể an tâm phát triển sản xuất, giảm nguy cơ tái nghèo. Giúp con em hộ cận nghèo đi học chuyên cần hơn, nâng cao chất lượng đào tạo, giảm bớt áp lực cho thầy cô giáo và các ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận vận động học sinh đến lớp; Giảm bớt gánh nặng tài chính cho hộ cận nghèo khi cùng lúc có nhiều con em đi học ở các cấp học; không tạo sự hụt hẩng cho người dân trong việc chuyển từ hộ nghèo chuyển sang cận nghèo.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Việc thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thể hiện rõ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội nói chung và hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS nói riêng.
Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí: Hỗ trợ 30% thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập 80.000 đồng/tháng/học sinh và không quá 09 tháng/01 năm học, từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020 - 2021, cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từ nguồn ngân sách tỉnh.


Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện; phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện; các trường học và Ủy ban nhân dân các xã khu vực III, xã khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn: Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Nghị quyết.
III. Giám sát và đánh giá:
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

(Đính kèm phục lục chi tiết dự kiến kinh phí thực hiện)

	Nơi nhận: 

	CHỦ TỊCH

	- TT. HĐND tỉnh;

- TT Tỉnh uỷ (b/c):

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện;
- VPUB : CVP, PCVP (HXN);

- Lưu: VT-KGVX.NVT
	Lưu Xuân Vĩnh


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	


PHỤ LỤC
Hiện trạng số học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo

vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn của năm học 2017-2018

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày    /    / 2018)

	Đơn vị
	Số học sinh thuộc hộ cận nghèo

	
	Mẫu giáo
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	Ninh Hải 
	18
	24
	7
	0

	Thuận Bắc
	249
	266
	171
	14

	Ninh Sơn
	116
	83
	22
	9

	Thuận Nam
	28
	64
	22
	1

	Bác Ái
	315
	541
	226
	4

	Ninh Phước
	67
	267
	87
	16

	Tổng cộng: 2.617
	793
	1.245
	535
	44


	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	


PHỤ LỤC
Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo

và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo

vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

từ năm học 2018-2019 đến hết năm học 2020-2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày    /    / 2018)

	STT
	Năm học
	Tổng số học sinh
	Tổng số TEMG, HSTHCS, HSTHPT
	Kinh phí (đồng)

	
	
	
	
	Tổng kinh phí
	Chi phí

học tập
	Học phí



	1
	2018-2019
	2.932
	1.537
	1.207.528.515
	1.172.800.000
	34.728.515

	2
	2019-2020
	3.247
	1.852
	2.413.162.692
	2.337.840.000
	75.322.692

	3
	2020-2021
	3.562
	2.167
	2.652.774.057
	2.564.640.000
	88.134.057

	Tổng cộng
	8.796
	5.556
	6.273.465.264
	6.075.280.000
	198.185.264


* Ghi chú: 

- Năm học 2018-2019, Hỗ trợ 5 tháng: Bắt đầu từ ngày 01/01/2019.

- Năm học 2019-2020, 2020-2021: Hỗ trợ 9 tháng/năm học.

- Dự kiến số học sinh hộ cận nghèo hàng năm: tăng 315 em (Trong đó, Bình quân mỗi năm học: Học sinh tiểu học tăng 150 em).

DỰ THẢO
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